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29 

(1đ) 

Vì đồ thị hàm số đi qua hai điểm ( )1;3M −  và ( )1;2N  
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Vậy hàm số là: 
1 5

2 2
y x= − +  

0.25 

30 

(1đ) 

Gọi ( );D x y , ( ) ( )1; 2 ,  1; 1AB AD x y= − = − +  0.25 
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0.25 

Vậy ( )4; 7D −  0.25 

31 

(1đ) 

Để phương trình có 2 nghiệm pb 1 0 1m m  = −        (1) 0.25 

( ) ( ) ( )
222 2 2

1 2 1 2 1 2 1 23 5 0 2 1 5 3 2 0x x x x x x x x m m m+ =  + − =  − − − + =    0.25 
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m
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=
     (2) 

 

0.25 

Từ (1) và (2) 6m =  0.25 
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29 

(0.5đ) 

pt
2
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 

 
0.25 

30 

(0.5đ) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )
5 5 4 3 2 2 3 4 50 1 2 3 4 5

5 5 5 5 5 52 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1x C x C x C x C x C x C− = + − + − + − + − + −  0.25 

              5 4 3 232 80 80 40 10 1x x x x x= − + − + −  0.25 

31.a 

(1đ) 

 
Vẽ đúng hình chóp đặt đúng tên các đỉnh của hình chóp được 0.25 điểm 

0.25 

( ) ( )S SAB SCD   0.25 

AB CD  0.25 

( ) ( )SAB SCD d = , d qua S và song song với AB hoặc CD  0.25 

31.b 

(1đ) 

Gọi K  là trung điểm của BC  

NK DC ( NK  là đường trung bình của hình thang ABCD ) 

( )NK SCD   (1) 

0.25 

MK SC ( MK  là đường trung bình của SBC ) 

( )MK SCD  (2) 
0.25 

Từ (1) và (2) ( ) ( )NMK SCD  0.25 

( )MN SCD  

Thiếu giải thích trừ cả câu 0.25 điểm. 
0.25 
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29 

(0.5đ) 

23 6 3y x x = − +  
BBT 

 

0.25 

Kết luận: hàm số đồng biến trên . 0.25 

30 

(0.5đ) 

( )3 2 3 2

2 2 2log log logP ba ab += =  0.25 

( )2 23 2 3.5 2. 3 9log loga b= + = + − =  0.25 

31 

(0.5đ) 

3 3 2x x m − + =  

Xét 3 3 2y x x= − +  

3 3y x = −  

BBT 

 

0.25 

ycbt
0

4

m

m

=
 

=
 0.25 

32 

(0.5đ) 

( )2

5 5 2

0
log 6 log

6
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x x

x x


− =  

− =
 0.25 

0

33

2
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x




  ==
 = −

 0.25 

33 

(1đ) 

 

2 ,  6h AB a l BC a= = = =  

0.25 

2 2 2r l h a= − =  0.25 

21

3
V r h=  0.25 

34
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
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